THỐNG KÊ CHI TIẾT SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN KHOA GDMN 
GIAI ĐOẠN 2018 – 2024
(có bổ sung sản phẩm NCKH đến 8/2024)

	Họ và tên
	Hạng mục thống kê
	2018-2019
	2019-2020
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024

	TS. Nguyễn Ngọc Hiền
	Đề tài cấp NN
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	
	Đề tài cấp Bộ/Tỉnh
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Đề tài cấp trường
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Sách/giáo trình
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	
	Tạp chí khoa học quốc tế
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	
	Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước
	3
	2
	0
	0
	0
	0

	PGS.TS. Nguyễn Như An
	Đề tài cấp NN
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Đề tài cấp Bộ/Tỉnh
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Đề tài cấp trường
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Sách/ giáo trình
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tạp chí khoa học quốc tế
	1
	2
	1
	1
	3
	2

	
	Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước
	0
	0
	1
	1
	2
	2

	TS. Dương Thị Thanh Thanh
	Đề tài cấp NN
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Đề tài cấp Bộ/Tỉnh
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	
	Đề tài cấp trường
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Sách/ giáo trình
	1
	1
	0
	0
	0
	0

	
	Tạp chí khoa học quốc tế
	1
	1
	2
	0
	2
	1

	
	Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước
	0
	0
	2
	0
	0
	0

	TS. Chế Thị Hải Linh
	Đề tài cấp NN
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Đề tài cấp Bộ/Tỉnh
	2
	0
	2
	0
	0
	0

	
	Đề tài cấp trường
	1
	1
	0
	0
	0
	0

	
	Sách/ giáo trình
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	
	Tạp chí khoa học quốc tế
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	
	Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	TS. Nguyễn Thị Thu Hằng
	Đề tài cấp NN
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	
	Đề tài cấp Bộ/Tỉnh
	2
	0
	2
	0
	0
	0

	
	Đề tài cấp trường
	1
	1
	0
	0
	0
	0

	
	Sách/ giáo trình
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tạp chí khoa học quốc tế
	2
	1
	1
	0
	0
	0

	
	Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước.
	0
	2
	1
	0
	0
	0

	TS. Lê Thục Anh
	Đề tài cấp NN
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Đề tài cấp Bộ/Tỉnh
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Đề tài cấp trường
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Sách/ giáo trình
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tạp chí khoa học quốc tế
	0
	0
	2
	0
	0
	0

	
	Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước.
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	PGS.TS. Nguyễn Thị Hường
	Đề tài cấp NN
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Đề tài cấp Bộ/Tỉnh
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Đề tài cấp trường
	2
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Sách/ giáo trình
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tạp chí khoa học quốc tế
	1
	0
	0
	2
	0
	0

	
	Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước.
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	TS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	Đề tài cấp NN
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Đề tài cấp Bộ/Tỉnh
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Đề tài cấp trường
	1
	1
	1
	0
	0
	0

	
	Sách/ giáo trình
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tạp chí khoa học quốc tế
	0
	0
	0
	2
	0
	0

	
	Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước.
	0
	2
	0
	0
	0
	0

	TS. Nguyễn Thị Thu Hạnh
	Đề tài cấp NN
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	
	Đề tài cấp Bộ/Tỉnh
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Đề tài cấp trường
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	
	Sách/ giáo trình
	4
	2
	1
	0
	1
	1

	
	Tạp chí khoa học quốc tế
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	
	Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước.
	0
	1
	0
	1
	0
	1

	PGS.TS. Phạm Minh Hùng
	Đề tài cấp NN
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Đề tài cấp Bộ/Tỉnh
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	
	Đề tài cấp trường
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Sách/ giáo trình
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tạp chí khoa học quốc tế
	2
	2
	2
	0
	0
	0

	
	Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước.
	5
	3
	2
	0
	0
	0

	TS. Phạm Thị Hải Châu
	Đề tài cấp NN
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Đề tài cấp Bộ/Tỉnh
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	
	Đề tài cấp trường
	1
	0
	1
	0
	0
	0

	
	Sách/ giáo trình
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tạp chí khoa học quốc tế
	0
	0
	0
	0
	0
	2

	
	Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước.
	1
	0
	1
	2
	1
	1

	TS. Phạm Thị Huyền (phần đề tài kê khai không rõ ràng nên chưa thể thống kê)
	Đề tài cấp NN
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Đề tài cấp Bộ/Tỉnh
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Đề tài cấp trường
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Sách/ giáo trình
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tạp chí khoa học quốc tế
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước.
	1
	2
	0
	1
	1
	1

	TS. Phan Quốc Lâm
	Đề tài cấp NN
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Đề tài cấp Bộ/Tỉnh
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Đề tài cấp trường
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Sách/ giáo trình
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tạp chí khoa học quốc tế
	1
	5
	4
	1
	0
	0

	
	Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước.
	2
	2
	0
	0
	0
	0

	TS. Phan Xuân Phồn
	Đề tài cấp NN
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Đề tài cấp Bộ/Tỉnh
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Đề tài cấp trường
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Sách/ giáo trình
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tạp chí khoa học quốc tế
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước.
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	TS. Trần Hằng Ly
	Đề tài cấp NN
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Đề tài cấp Bộ/Tỉnh
	0
	0
	2
	0
	0
	0

	
	Đề tài cấp trường
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	
	Sách/ giáo trình
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tạp chí khoa học quốc tế
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	
	Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước.
	2
	1
	0
	1
	0
	0

	TS. Trần Thị Hoàng Yến
	Đề tài cấp NN
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Đề tài cấp Bộ/Tỉnh
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Đề tài cấp trường
	1
	0
	0
	1
	0
	1

	
	Sách/ giáo trình
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tạp chí khoa học quốc tế
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước.
	1
	0
	1
	0
	0
	3

	TS. Nguyễn Việt Phương
	Đề tài cấp NN
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	
	Đề tài cấp Bộ/Tỉnh
	1
	0
	2
	0
	0
	0

	
	Đề tài cấp trường
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Sách/ giáo trình
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tạp chí khoa học quốc tế
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước.
	1
	0
	1
	2
	0
	0




